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	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số hồ sơ:



PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021
(bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia)

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)· [image: ]
· [image: ]
· 

	  Giới (Nữ ghi 1, nam ghi 0)
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]

	(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)	Ngày	Tháng	Năm
3. a) Nơi sinh: (tỉnh hoặc thành phố): 	b) Dân tộc: (Ghi bằng chữ):	
4. Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: (Ghi mỗi chữ số vào một ô) · [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]

5. Hộ khẩu thường trú:· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]

	Mã tỉnh (Tp)	Mã huyện (quận)	
Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống sau:
	
6. Điện thoại:	 Email: 	
7. Địa chỉ liên hệ:  	
		
8. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường):· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]

	Năm lớp 10	
	Năm lớp 11	
	Năm lớp 12 	
		Mã tỉnh	Mã trường
9. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 		
10. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: Khoanh tròn vào loại đối tượng ưu tiên được hưởng (01, 02, 03, 04, 05, 06,  07)· [image: ]
· [image: ]

Sau đó ghi kí hiệu vào 2 ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên thì bỏ trống.
11. Khu vực tuyển sinh: Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào khu vực đó: KV1, KV2-NT, KV2, KV31. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:
· Điều kiện xét tuyển: thí sinh có kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường và không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.
· Điểm xét tuyển (ĐXT): được làm tròn đến hai chữ số thập phân
Điểm xét tuyển = tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên
Trong đó:
+ Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển: là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển. Điểm bài thi Khoa học Xã hội, Khoa học tự nhiên là điểm trung bình cộng của các môn thi thành phần. 
+ Điểm ưu tiên: là điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định hiện hành.
Lưu ý: Trường không sử dụng kết quả miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia và điểm thi bảo lưu để xét tuyển.
· Xét trúng tuyển: Trường xét trúng tuyển theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp và xét bình đẳng giữa các nguyện vọng đăng ký trong cùng ngành. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Điểm trúng tuyển vào ngành là điểm chuẩn chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành.

c) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia:
· Điểm xét tuyển: 
Điểm xét tuyển = điểm kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG + điểm ưu tiên 
Trong đó: 
+ Điểm kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG là điểm của thí sinh dự thi năm 2021, không sử dụng kết quả các năm trước. 
+ Điểm ưu tiên = điểm khu vực + điểm đối tượng ưu tiên. 
+ Cách tính khu vực và đối tượng ưu tiên dựa theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 40 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 10 điểm theo thang điểm 1200. Nhóm ưu tiên 1 được cộng 80 điểm, nhóm ưu tiên 2 được cộng 40 điểm. Khu vực 1 được cộng 30 điểm, khu vực 2-nông thôn được cộng 20 điểm, khu vực 2 được cộng 10 điểm, khu vực 3 không được cộng điểm. 
· Xét trúng tuyển: thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Trường xét trúng tuyển theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp. Trường hợp thí sinh bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách thì Trường sẽ ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
[image: ]

Sau đó ghi mã khu vực (1 – KV1, 2NT – KV2-NT, 2 – KV2, 3 – KV3) vào ô trống.
12. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển: 1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:
· Điều kiện xét tuyển: thí sinh có kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường và không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.
· Điểm xét tuyển (ĐXT): được làm tròn đến hai chữ số thập phân
Điểm xét tuyển = tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên
Trong đó:
+ Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển: là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển. Điểm bài thi Khoa học Xã hội, Khoa học tự nhiên là điểm trung bình cộng của các môn thi thành phần. 
+ Điểm ưu tiên: là điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định hiện hành.
Lưu ý: Trường không sử dụng kết quả miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia và điểm thi bảo lưu để xét tuyển.
· Xét trúng tuyển: Trường xét trúng tuyển theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp và xét bình đẳng giữa các nguyện vọng đăng ký trong cùng ngành. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Điểm trúng tuyển vào ngành là điểm chuẩn chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành.

c) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia:
· Điểm xét tuyển: 
Điểm xét tuyển = điểm kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG + điểm ưu tiên 
Trong đó: 
+ Điểm kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG là điểm của thí sinh dự thi năm 2021, không sử dụng kết quả các năm trước. 
+ Điểm ưu tiên = điểm khu vực + điểm đối tượng ưu tiên. 
+ Cách tính khu vực và đối tượng ưu tiên dựa theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 40 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 10 điểm theo thang điểm 1200. Nhóm ưu tiên 1 được cộng 80 điểm, nhóm ưu tiên 2 được cộng 40 điểm. Khu vực 1 được cộng 30 điểm, khu vực 2-nông thôn được cộng 20 điểm, khu vực 2 được cộng 10 điểm, khu vực 3 không được cộng điểm. 
· Xét trúng tuyển: thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Trường xét trúng tuyển theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp. Trường hợp thí sinh bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách thì Trường sẽ ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
[image: ]

· Tổng số nguyện vọng (bắt buộc phải ghi):
	Thứ tự 
nguyện vọng
	Mã ngành
	Tên ngành
	Điểm thi đợt ........
(chưa cộng điểm khu vực, 
điểm đối tượng ưu tiên)

	
	7340101
	Quản trị kinh doanh
	

	
	7510302
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 
	

	
	7510303
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
	

	
	7480201
	Công nghệ thông tin 
	

	
	7220201
	Ngôn ngữ Anh 
	


Lưu ý:  Cột "Thứ tự nguyện vọng" ghi các nguyện vọng NV 1,2,3... Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều NV, khi trúng tuyển NV1 các NV khác sẽ không được xét. Nếu không trúng tuyển NV1 sẽ xem xét đến NV2,3...
         Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu ĐKXT là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý trách nhiệm theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY
Đang học lớp :	
Trường: 	
Hoặc đang cư trú tại: 	
	
Hiệu trưởng hoặc Trưởng Công an xã/phường ký tên
 ……………., ngày      tháng     năm 2021



	
ảnh (3x4)
Đóng dấu 
giáp lai



	.  ..................., ngày      tháng     năm 2021
Chữ ký của thí sinh
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